
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VI$T NAM 
Doc lap - Ty do - Hanh phuc

DAI HOC KINH TE 
thAnh PHO HO CHI MINH 
PHAN HIEU VINH LONG

Soi^gi/PHVL
ve viec thong bdo Thai khoa bieu Chinh thicc 

Hoc phdn Gido due the chat 2 (ndng cao)
Hoc ky cudi ndm 2025 Khoa 50 - DHCQ

tai UEH Mekong

Kinh gui: Cac Truffng Thanh vien, Khoa, Vien, Trung tam

Can cu ke hoach dao tao nam 2025 va tien do trien khai cac chuong trinh dao tao 

cua He DHCQ, Phan hieu Dai hoc Kinh te TP. Ho Chi Minh tai tinh Vmh Long (UEH 

Mekong) tran trong gui den cac Truong Thanh vien, Khoa, Vien, Trung tam Thoi khoa 

hieu Chinh thuc Hoc ky cuoi nam 2025 cac hoc phan Giao due the chat 2 (nang cao)

+ Khoa 50 - He DHCQ (Chuong trinh Tieng Viet) - UEH Mekong,

UEH Mekong kinh de nghi Quy Thay/C6 quan ly mon hoc va Truong don vi tiep tuc 

trien khai va hoan tat dang ky giang day theo website https://dangkvgiangdav.ueh.edu.vn vbi 

ke hoach thoi gian cu the dinh kem theo van ban nay.

Thai khoa bieu chinh thuc co sir thay doi so voi thoi khoa bieu du kien ve viec 

huy, bo sung, dieu chinh mot so lop hoc phan; UEH Mekong kinh de nghi cac don vi 

dao tao thong bao cho Quy Thay/Co va sinh vien biet, dong thoi thuong xuyen truy cap 

dashboard ca nhan/portal UEH de cap nhat thong tin lich giang, lich hoc day du va 

chinh xac nhat.

Neu co van de gi chua ro, xin vui long lien he ve Phong Dao tao - UEH Mekong.

Tran trong !

VTnh Long, ngdy 61 thdng 8 ndm 2025

Xo KlV<;iAM BOC 
PHO QIAM DOC

Nai nhan: T
- Nhu tren;
- B.CKHDT; B.QTHT;
- B.CSNH, B.BDCL&KSNB, B.DT;
- TTKT;
- Cac Khoa,Trung tam PHVL;
- Website PHVL, DT;
- Liru: VT, DT.

★/BAi HOC KINHTE X* 
o/ THANH PHO/
' hochiminM/

TAI TINH ll/'S

TS. Nguyen Thj Thy Lieu
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ĐỊA CHỈ CÁC GIẢNG ĐƯỜNG BỐ TRÍ GIẢNG DẠY HK CUỐI NĂM 2025 
                 

GIẢNG 
ĐƯỜNG 

CƠ SỞ  ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  

GĐ A, 
B... 

Phân hiệu UEH 
Vĩnh Long 

1B Nguyễn Trung Trực, TP.Vĩnh 
Long, Tỉnh Vĩnh Long 

 

 
KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIẢNG DẠY 

(Link thực hiện đăng ký: https://dangkygiangday.ueh.edu.vn) 
 

KHÓA
HỌC 

THỜI GIAN 

GHI CHÚ 
Giảng viên 

đăng ký 
Quản lý môn 

học duyệt 
Trưởng đơn vị 

đào tạo phê 
duyệt 

+ Khóa 49, 
50 ĐHCQ 
(PHVL) 

 

18/07/2025 - 
23/07/2025 

28/7/2025 29/07/2025 

Dự kiến thời gian 
phát hành TKB 
chính thức: 
23/07/2025  
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THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA HỆ CHÍNH QUY PHVL 
HỌC KỲ CUỐI NĂM 2025 

(Sắp xếp theo Các đơn vị đào tạo) 
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THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 50 HỆ ĐHCQ KSV HỌC KỲ 3 (HỌC KỲ CUỐI NĂM 2025) 
CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 2 - NÂNG CAO (CHÍNH THỨC) 

 
 THỜI GIAN  
Học lý thuyết 04/08/2025 – 07/12/2025  

CV Khung thời gian đào tạo năm 
2025 (Số 2997/ĐHKT-ĐT ngày 
12/12/2024) 

Các ngày nghỉ 01/09/2025, 02/09/2025, 20/11/2025 
Thi kết thúc học phần 08/12/2025 – 21/12/2025  
Dự trữ KHĐT 22/12/2025 – 04/01/2026  

 
ĐỊA CHỈ CÁC GIẢNG ĐƯỜNG BỐ TRÍ GIẢNG DẠY HK CUỐI NĂM 2025 

                 
GIẢNG ĐƯỜNG CƠ SỞ  ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  
GĐ D1, B2... Phân hiệu UEH Vĩnh Long 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP.Vĩnh Long, 

Tỉnh Vĩnh Long 
 

 
KẾ HOẠCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (KTHP) 

 
       Căn cứ Tờ trình số 87/TTr-ĐHKT-KHKT ký ngày 23/03/2017 về việc thay đổi thời gian thi KTHP hệ ĐHCQ  
       Căn cứ vào Quy trình lập lịch thi KTHP các bậc/hệ đào tạo có hiệu lực ngày 11/12/2019 
 

 Đối với các lớp học phần kết thúc sớm trong học kỳ:  
 Thời gian thi: dự kiến từ 2 - 4 tuần kể từ khi kết thúc học phần (tùy thuộc và tình hình giảng đường của nhà trường) 
 Bố trí thi vào sáng hoặc chiều các ngày chủ nhật 
 Lịch thi KTHP sẽ được công bố cho sinh viên trước thời gian thi ít nhất 4 tuần 
 

        Đối với các lớp học phần còn lại: lịch thi KTHP được bố trí vào các ngày trong tuần từ 08/12/2025 đến 21/12/2025 
        (sau khi kết thúc phần học lý thuyết)  
 

 
 
 



 

KHĐTKT.QT.11.08      Lần ban hành: 1      Ngày hiệu lực: 11/12/2019      Trang 5/8 

BẢNG DANH MỤC LỚP SINH VIÊN KHÓA 50 ĐHCQ KSV 

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ - THIẾT KẾ 

STT NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH 
PHIÊN HIỆU LỚP SV 

CT_TV CT_TA BP  CT_TA TP 
1 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ DHKSV50EE001   
2 CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO DHKSV50TI001   
3 ROBOT VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO DHKSV50RA001   

 

BẢNG DANH MỤC LỚP SINH VIÊN KHÓA 50 ĐHCQ KSV 

TRƯỜNG KINH DOANH 

STT NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH 
PHIÊN HIỆU LỚP SV 

CT_TV CT_TA BP  CT_TA TP 
4 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP DHKSV50KN001   
5 KINH DOANH QUỐC TẾ DHKSV50IB001   

6 
LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG 
ỨNG 

DHKSV50LM001   

7 MARKETING DHKSV50MR001   
8 QUẢN TRỊ KINH DOANH DHKSV50BA001   
9 TÀI CHÍNH DHKSV50FN001   

10 QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN DHKSV50KS001   
11 NGÂN HÀNG DHKSV50NH001   

 

BẢNG DANH MỤC LỚP SINH VIÊN KHÓA 50 ĐHCQ KSV 

TRƯỜNG KINH TẾ, LUẬT VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC; KHOA NGOẠI NGỮ; KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

STT NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH 
PHIÊN HIỆU LỚP SV 

CT_TV CT_TA BP  CT_TA TP 
12 KINH DOANH NÔNG NGHIỆP DHKSV50AR001   
13 LUẬT KINH TẾ DHKSV50EL001   
14 THUẾ DHKSV50TA001   
15 TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI DHKSV50AV001   
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LỊCH ĐƯA ĐÓN GIẢNG VIÊN HÀNG TUẦN:   

- Chiều Chủ nhật: Xe đón và đưa GV từ TP.HCM xuống PHVL để giảng dạy.  

- Chiều Thứ ba: Xe đưa GV từ PHVL về lại TP.HCM.  

- Chiều Thứ tư: Xe đón và đưa GV từ TP.HCM xuống PHVL để giảng dạy.  

- Chiều Thứ sáu: Xe đưa GV từ PHVL về lại TP.HCM. 

-  Văn phòng UEH và Văn phòng Phân hiệu UEH Vĩnh Long sẽ liên hệ GV trước ít nhất 3 ngày. 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ CẦN THIẾT TẠI PHÂN HIỆU UEH VĨNH LONG :   

+ Liên hệ về lịch giảng và các vấn đề về đào tạo: Phòng ĐT (Cô Phương: 0939229230/Thầy Luông: 0931831668) 

Lưu ý:  Nếu có điều chỉnh thông tin về lịch giảng, GV tham gia giảng dạy so với kế hoạch ban đầu, đề nghị GV liên hệ trước 03 ngày làm việc: 
Phòng ĐT (Cô Phương: 0939229230/Thầy Luông: 0931831668) 

+ Liên hệ về nhận và phát tài liệu, học liệu: Phòng ĐT (Thầy Đồng: 0986858313) 

+ Liên hệ về bố trí xe, ăn nghỉ: Văn phòng PHVL (Cô Minh: 0937962186) 
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TRUNG TÂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
 

HỌC PHẦN VN/E
N 

TC MÃ LHP SL
DK 

NGÀNH/KH
ÓA 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC HỌ TÊN GV 

GDTC2 - Bóng 
bàn NC 

 2 25C9PHY51400701 50 AD-
DHKSVK50 

(K50KSV)_
GDTC2_B
BNC_001 

2 3 07g00 - 09g15  08/09/25 - 20/10/25  
3 3 07g00 - 09g15  09/09/25 - 21/10/25 
4 3 07g00 - 09g15  10/09/25 - 22/10/25 
5 3 07g00 - 09g15  11/09/25 - 23/10/25 
6 3 07g00 - 09g15  12/09/25 - 24/10/25 

GDTC2 - Bóng 
bàn NC 

 2 25C9PHY51400702 50 AD-
DHKSVK50 

(K50KSV)_
GDTC2_B
BNC_002 

2 3 09g15 - 11g30  08/09/25 - 20/10/25  
3 3 09g15 - 11g30  09/09/25 - 21/10/25 
4 3 09g15 - 11g30  10/09/25 - 22/10/25 
5 3 09g15 - 11g30  11/09/25 - 23/10/25 
6 3 09g15 - 11g30  12/09/25 - 24/10/25 

GDTC2 - Bóng 
chuyền NC 

 2 25C9PHY51400801 50 AD-
DHKSVK50 

(K50KSV)_
GDTC2_B
CNC_001 

2 3 07g00 - 09g15  08/09/25 - 20/10/25  
3 3 07g00 - 09g15  09/09/25 - 21/10/25 
4 3 07g00 - 09g15  10/09/25 - 22/10/25 
5 3 07g00 - 09g15  11/09/25 - 23/10/25 
6 3 07g00 - 09g15  12/09/25 - 24/10/25 

GDTC2 - Bóng 
chuyền NC 

 2 25C9PHY51400802 50 AD-
DHKSVK50 

(K50KSV)_
GDTC2_B
CNC_002 

2 3 09g15 - 11g30  08/09/25 - 20/10/25  
3 3 09g15 - 11g30  09/09/25 - 21/10/25 
4 3 09g15 - 11g30  10/09/25 - 22/10/25 
5 3 09g15 - 11g30  11/09/25 - 23/10/25 
6 3 09g15 - 11g30  12/09/25 - 24/10/25 

GDTC2 - Bóng 
chuyền NC 

 2 25C9PHY51400803 50 AD-
DHKSVK50 

(K50KSV)_
GDTC2_B
CNC_003 

2 3 13g00 - 15g15  08/09/25 - 20/10/25  
3 3 13g00 - 15g15  09/09/25 - 21/10/25 
4 3 13g00 - 15g15  10/09/25 - 22/10/25 
5 3 13g00 - 15g15  11/09/25 - 23/10/25 
6 3 13g00 - 15g15  12/09/25 - 24/10/25 

GDTC2 - Bóng 
chuyền NC 

 2 25C9PHY51400804 50 AD-
DHKSVK50 

(K50KSV)_
GDTC2_B
CNC_004 

2 3 15g15 - 17g30  08/09/25 - 20/10/25  
3 3 15g15 - 17g30  09/09/25 - 21/10/25 
4 3 15g15 - 17g30  10/09/25 - 22/10/25 
5 3 15g15 - 17g30  11/09/25 - 23/10/25 
6 3 15g15 - 17g30  12/09/25 - 24/10/25 

GDTC2 - Cầu 
lông NC 

 2 25C9PHY51401101 50 AD-
DHKSVK50 

(K50KSV)_
GDTC2_C
LNC_001 

2 3 07g00 - 09g15  08/09/25 - 20/10/25  
3 3 07g00 - 09g15  09/09/25 - 21/10/25 
4 3 07g00 - 09g15  10/09/25 - 22/10/25 
5 3 07g00 - 09g15  11/09/25 - 23/10/25 
6 3 07g00 - 09g15  12/09/25 - 24/10/25 

GDTC2 - Cầu  2 25C9PHY51401102 50 AD- (K50KSV)_ 2 3 09g15 - 11g30  08/09/25 - 20/10/25  
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lông NC DHKSVK50 GDTC2_C
LNC_002 

3 3 09g15 - 11g30  09/09/25 - 21/10/25 
4 3 09g15 - 11g30  10/09/25 - 22/10/25 
5 3 09g15 - 11g30  11/09/25 - 23/10/25 
6 3 09g15 - 11g30  12/09/25 - 24/10/25 

GDTC2 - Cầu 
lông NC 

 2 25C9PHY51401103 50 AD-
DHKSVK50 

(K50KSV)_
GDTC2_C
LNC_003 

2 3 13g00 - 15g15  08/09/25 - 20/10/25  
3 3 13g00 - 15g15  09/09/25 - 21/10/25 
4 3 13g00 - 15g15  10/09/25 - 22/10/25 
5 3 13g00 - 15g15  11/09/25 - 23/10/25 
6 3 13g00 - 15g15  12/09/25 - 24/10/25 

GDTC2 – Khiêu 
vũ NC 

 2 25C9PHY51401601 50 AD-
DHKSVK50 

(K50KSV)_
GDTC2_K
VNC_001 

2 3 07g00 - 09g15  08/09/25 - 20/10/25  
3 3 07g00 - 09g15  09/09/25 - 21/10/25 
4 3 07g00 - 09g15  10/09/25 - 22/10/25 
5 3 07g00 - 09g15  11/09/25 - 23/10/25 
6 3 07g00 - 09g15  12/09/25 - 24/10/25 

GDTC2 – Võ 
thuật NC 

 2 25C9PHY51401201 50 AD-
DHKSVK50 

(K50KSV)_
GDTC2_V
TNC_001 

2 3 07g00 - 09g15  08/09/25 - 20/10/25  
3 3 07g00 - 09g15  09/09/25 - 21/10/25 
4 3 07g00 - 09g15  10/09/25 - 22/10/25 
5 3 07g00 - 09g15  11/09/25 - 23/10/25 
6 3 07g00 - 09g15  12/09/25 - 24/10/25 

 


